
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2110050 Nguyễn Tuấn An 29/07/2003 Cần Thơ DH21KPM02

2 210654 Liêu Thị Minh Anh 01/09/2003 Cà Mau DH21TIN01

3 213506 Tạ Chí Anh 12/12/2003 Cà Mau DH21LUA02

4 210691 Huỳnh Văn Bảo 17/05/2003 Trà Vinh DH21TIN01

5 212999 Võ Trần Hải Đăng 17/04/2003 Sóc Trăng DH21QTS02

6 2110965 Nguyễn Trọng Đạo 03/09/2003 Cần Thơ DH21OTO08

7 2110094 Trần Thành Đạt 13/04/2003 Trà Vinh DH21OTO08

8 201075 Trịnh Ấn Dương 16/09/2002 Kiên Giang DH20TCN01

9 212295 Trần Ngọc Hân 25/08/2003 Cà Mau DH21QTN01

10 200567 Trần Doãn Hoàng 10/11/2002 Bạc Liêu DH20TCN01

11 211724 Đoàn Quốc Huy 20/02/2003 Đồng Tháp DH21QTS02

12 210328 Dương Thanh Huy 21/09/2003 Sóc Trăng DH21TIN01

13 225389 Lê Thị Như Huỳnh 01/05/2004 Cà Mau DH22CKD01

14 214097 Lê Xuân Khải 18/09/2003 Sóc Trăng DH21KTO03

15 223589 Trần Trí Khánh 07/11/2004 Thanh Hoá DH22CKD01

16 201484 Hồ Thanh Khởi 22/05/2002 Hậu Giang DH20QTN01

17 212124 Lê Thị Hồng Loan 09/07/2003 Bến Tre DH21QTD01

18 210638 Mai Quốc Luận 05/10/2003 Sóc Trăng DH21TIN01

19 210461 Lâm Bảo Nam 13/06/2003 Cà Mau DH21XDU01

20 214077 Nguyễn Võ Trung Nghĩa 07/05/2003 Cần Thơ DH21CKD01

21 211549 Huỳnh Thị Mỹ Nhân 11/10/2003 Trà Vinh DH21CNT01

22 221477 Tạ Thị Thùy Như 18/04/2004 Sóc Trăng DH22QLT01
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23 212393 Cao Hoàng Nhựt 03/05/2003 Hậu Giang DH21LUA02

24 226646 Trần Thị Huỳnh Ny 04/08/2004 Cà Mau DH22KQT01

25 2110279 Nguyễn Tấn Phát 20/09/2003 Hậu Giang DH21KPM02

26 213265 Nguyễn Minh Quân 13/10/2000 Bạc Liêu DH21KTO03

27 212094 Tạ Thị Mỹ Quyên 27/04/2003 Cần Thơ DH21QTS02

28 214078 Tô Hoàng Phương Quyên 12/08/2003 Cần Thơ DH21QTS02

29 226739 Huỳnh Chiến Thắng 04/12/2004 An Giang DH22QTK08

30 211364 Nguyễn Đang Thanh 25/09/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

31 213883 Võ Nguyễn Phước Thành 24/07/2003 Kiên Giang DH21LUA02

32 212078 Trần Ngọc Thảo 03/07/2003 Cà Mau DH21KTO02

33 212573 Tô Thị Trúc Thư 26/11/2003 Cà Mau DH21QTN01

34 192211 Nguyễn Quốc Toản 03/08/2001 Hậu Giang DH20QTK03

35 221990 Phạm Thị Ngọc Trang 19/06/2004 An Giang DH22QTK08

36 1810239 Nguyễn Văn Quốc Trung 16/03/1999 An Giang DH18XDU01

37 219684 Nguyễn Văn Trường 11/01/2003 Cần Thơ DH21OTO08

38 202640 Võ Nhựt Trường 17/03/2002 Bến Tre DH20MAR01

39 213041 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 04/07/2003 Hậu Giang DH21QTS02

40 219695 Lê Quang Vinh 31/10/2003 Cần Thơ DH21OTO08

41 2110137 Nguyễn Trần Vũ 22/02/2003 Trà Vinh DH21OTO08


